CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận Sáng kiến kinh nghiệm)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Cao Đình Trung Hậu
· Sinh ngày 20  tháng 2  năm 1971                                    Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Vật lí
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng viên dạy môn Vật lí bậc Trung cấp chuyên nghiệp, bậc Cao đẳng nghề và bậc Cao đẳng chuyên nghiệp.
· Chức vụ, đơn vị công tác: Không có – Khoa KHCB.
II. HƯỚNG DẪN VIẾT SKKN:

1. Về nội dung:

Nội dung SKKN “Kinh nghiệm vận dụng phương pháp hợp tác nhóm nhỏ trong dạy học học phần Vật lí 3 bậc TCCN” tập trung vào lĩnh vực đổi mới phương pháp dạy - học cho học sinh, với mục đích tìm ra giải pháp phù hợp nhằm giúp học sinh bậc TCCN phát triển năng lực cá nhân, từ đó hình thành các thao tác tư duy cơ bản, cũng như hình thành từng bước năng lực giải quyết vấn đề qua các bài học của học phần Vật lí 3.  
2. Về cấu trúc:
2.1. Đặt vấn đề : 

Đổi mới phương pháp dạy học là sự thay đổi từ các phương pháp dạy học 
truyền thống (lối truyền thụ áp đặt một chiều của người dạy đến người học, người học tiếp thu một cách thụ động theo các phương thức tái hiện) sang các phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo (người dạy tổ chức, định hướng nhận thức, phát huy vai trò chủ động, tích cực của người học để người học hình thành các năng lực học tập và nắm vững kiến thức). Dạy học hợp tác nhóm nhỏ là một trong những phương pháp dạy học tích cực, không phải là phương pháp dạy học mới lạ gì và phương pháp dạy học này đã được một số giảng viên trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng vận dụng trong hoạt động giảng dạy của mình. 
2.2. Nội dung: 

Trong quá trình sử dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ, có những

giảng viên đã thành công nhất định và họ đang tiếp tục vận dụng và phát triển phương pháp dạy học này nhưng vẫn còn một số giảng viên lúng túng, loay hoay và thậm chí không mặn mà sử dụng phương pháp này nữa. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự thành công và không mặn mà trong việc tiếp cận, vận dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ của giảng viên?

Khi trao đổi giữa các giảng viên với nhau về kinh nghiệm vận dụng phương 

pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ, bản thân tôi đã rút ra yếu tố chủ quan và khách quan căn bản đã tác dụng lên cách thức vận dụng phương pháp dạy học này trong quá trình dạy học, đó là cách thức tổ chức học sinh thành từng nhóm.


Việc tổ chức học sinh thành từng nhóm tưởng chừng đơn giản nhưng theo tôi nghĩ rất khó. Để giải quyết được vấn đề này, giảng viên phải biết rõ năng lực của từng học sinh mình dạy, nắm rõ nội dung của bài học …. Dưới đây là bảng thống kê cách thức tổ chức học sinh thành từng nhóm mà tôi đã tìm hiểu

	HS tự tạo nhóm
	GV phân chia nhóm theo vị trí
	GV phân chia nhóm theo nội dung bài học
	GV phân chia nhóm theo năng lực HS

	23,7%
	70,2%
	6,1%
	0%



Đa số giảng viên phân chia nhóm theo vị trí chổ ngồi hoặc để cho HS tự tạo nhóm. Với cách phân chia nhóm theo kiểu này, kết quả việc dạy học theo hợp tác nhóm nhỏ đa phần không thành công. Một số ít giảng viên phân chia nhóm theo nội dung bài học cho kết quả dạy học thành công hơn. Chưa có giảng viên nào phân chia nhóm theo năng lực học sinh. Điều này cho thấy, giảng viên chưa nhận thấy tầm quan trọng trong việc tổ chức phân chia các nhóm theo nội dung bài học và theo năng lực của từng học sinh. Quá trình hình thành kiến thức trong hoạt động dạy học hợp tác nhóm nhỏ phải đi đôi với quá trình phát triển năng lực cá nhân, từ đó hình thành các năng lực thao tác tư duy cơ bản, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học,…mới có thể giúp học sinh không gặp khó khăn khi vận dụng kiến thức cũ vào việc giải quyết kiến thức mới, bài tập mới,…Qua đó học sinh mới hứng thú, say mê học tập bộ môn.
( Học phần Vật lí 3 bậc TCCN gồm 6 chương:

· Chương 1: Từ trường (4 bài học)
· Chương 2: Cảm ứng điện từ (3 bài học)
· Chương 3: Khúc xạ ánh sáng (2 bài học)
· Chương 4: Mắt – Các dụng cụ quang (7 bài học)
· Chương 5: Dao động cơ (5 bài học)
· Chương 6: Sóng cơ và sóng âm (5 bài học)
( Sáng kiến kinh nghiệm này đã được tôi vận dụng vào tất cả các bài học của học


phần Vật lí 3 theo cách thức như sau:

· GV (bản thân tôi) tổ chức kết hợp chia nhóm theo nội dung bài học (Nội dung các bài học được chia thành 5 phần) và theo năng lực của từng học sinh (Các HS có cùng năng lực được đưa vào cùng nhóm). Với cách phân chia trên sẽ có 5 nhóm và  mỗi nhóm có từ 4 đến 5 HS trong đó có 1 HS làm nhóm trưởng).

· Kiến thức của mỗi bài học được GV phân cho từng nhóm theo cách thức sau đây: 

Nhóm 1 (gồm những HS có năng lực tìm kiếm, ghi nhớ, tái hiện): GV giao nhiệm vụ tìm hiểu kiến thức cũ có liên quan đến bài học mới. 

Nhóm 2 (gồm những HS có năng lực tìm kiếm, phân tích): GV giao nhiệm vụ tìm hiểu mục tiêu của bài học.

Nhóm 3 (gồm những HS có năng lực tư duy cơ bản, giải quyết vấn đề): GV giao nhiệm vụ xây dựng việc hình thành các mục tiêu cần đạt được của bài học.

Nhóm 4 (gồm những HS có năng lực xử lí, đánh giá, tổng hợp): GV giao nhiệm vụ đánh giá kết quả hình thành các mục tiêu đã đạt được.

Nhóm 5 (gồm những HS có năng lực phân tích, xử lí, tính toán): GV giao nhiệm vụ vận dụng kết quả đạt được để giải bài toán định tính, định lượng. 

     Ngoài nhiệm vụ chính của các nhóm đã được phân công, GV yêu cầu các nhóm có thêm nhiệm vụ phản biện các kết quả của nhóm còn lại. Với cách làm này sẽ tạo hiệu ứng hoạt động liên tục vừa phát triển năng lực cá nhân của từng HS trong nhóm, vừa mang tính hỗ trợ và hợp tác giữa các nhóm.

· GV nhận xét nhiệm vụ của các nhóm được giao ở từng giai đoạn.

· GV tổng kết nội dung bài học và đánh giá hoạt động dạy học hợp tác nhóm.    

( Trong nội dung của sáng kiến kinh nghiệm này, tôi chọn ra bài “Con lắc lò xo”   

     trong chương 5 của học phần Vật lí 3 để trình bày, cụ thể:

· GV tổ chức dạy học bài “Con lắc lò xo” vào tiết 3 ngày 15/11/2016 tại lớp 15TC Ô-NL.

· Lớp 15TC Ô-NL thực học 24 HS (đây là sĩ số khá lí tưởng để dạy học theo phương pháp hợp tác nhóm), được chia thành 5 nhóm (4 nhóm 5 HS và 1 nhóm 4 HS). HS các nhóm được phân chia theo đúng năng lực của từng nhóm đã đề cập ở phần trên.

· Các nhóm đã được GV giao nhiệm vụ cụ thể thông qua phiếu học tập được phát từ tuần trước, do đó các nhóm đã có thời gian chuẩn bị trước khi trình bày.

· Tiết học được chia thành 5 hoạt động thông qua phần trình bày của 5 nhóm với thời gian dự kiến cho từng hoạt động cụ thể, có phản biện của HS và kết luận của GV sau mỗi hoạt động của nhóm.

	Hoạt động 1 ( khoảng 5 phút)

	Phiếu học tập nhóm 1 (HS có năng lực tìm kiến, ghi nhớ, tái hiện)

	Nội dung
	Hoạt động HS
	HS phản biện + GV kết luận

	- Khi lò xo co giãn, xuất hiện lực gì? Đặc điểm và bản chất của loại lực đó?

- Công thức biểu diễn mối liên hệ giữa lực, gia tốc và khối lượng?

- Dao động điều hòa là gì? 

- Công thức động năng, thế năng đàn hồi, cơ năng của vật?  
	HS trình bày phần đã tìm hiểu
	- Lực đàn hồi có tác dụng kéo lò xo trở về hình dạng, kích thước ban đầu  F = - k.x

- Công thức: F = m.a

- Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là 1 hàm cosin (hay sin) của thời gian. 

- Động năng: Wđ = ½ mv2 

  Thế năng: Wt = ½ kx2 

  Cơ năng: W = Wđ + Wt

	Hoạt động 2 (khoảng 5  phút)

	Phiếu học tập nhóm 2 (HS có năng lực tìm kiếm, phân tích)

	Nội dung
	Hoạt động HS
	HS phản biện + GV kết luận

	- Mục tiêu của bài học “Con lắc lò xo”.
	HS trình bày phần đã tìm hiểu
	-  Viết được công thức của lực kéo về, các công thức chu kì, thế năng, động năng, cơ năng.

- Giải thích được dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa.

- Nhận xét được một cách định tính về sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng trong quá trình dao động.

	Hoạt động 3 (khoảng 20  phút)

	Phiếu học tập nhóm 3 (HS có năng lực tư duy cơ bản, giải quyết vấn đề)

	Nội dung
	Hoạt động HS
	HS phản biện + GV kết luận

	- Chứng minh dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa => công thức chu kì và công thức lực kéo về.

- Chứng minh khi không có ma sát cơ năng của con lắc lò xo được bảo toàn.
	HS trình bày phần đã tìm hiểu
	- Chứng minh: 

Lực đàn hồi F = - kx

Định luật 2 Niu-tơn a = - kx/m

Suy ra a = - (2x  với (2 = k/m

Kết luận: Dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa theo phương trình x = Acos((t + ().

Suy ra chu kì T = 
[image: image1.wmf]2
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Lực kéo về  F = - kx

- Chứng minh: 

  Động năng Wđ = ½ mv2
  Thế năng  Wt = ½ kx2 

  Cơ năng W = Wđ + Wt
                     = ½ kA2 

                     = ½ m(2A2
                     = hằng số

	Hoạt động 4 (khoảng 5  phút)

	Phiếu học tập nhóm 4 (HS có năng lực xử lí, đánh giá, tổng hợp)

	Nội dung
	Hoạt động HS
	HS phản biện + GV kết luận

	- Xử lí, đánh giá và tổng hợp kết quả hoạt động của nhóm 3 có đúng mục tiêu của bài học đề ra.  
	HS trình bày phần đã tìm hiểu
	- Dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa theo phương trình 

       x = Acos((t + ()

  Chu kì T = 
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  Lực kéo về F = - kx

  Động năng Wđ = ½ mv2
  Thế năng  Wt = ½ kx2 

  Cơ năng W = ½ kA2 

                     = ½ m(2A2
                     = hằng số

	Hoạt động 5 (khoảng 10  phút)

	Phiếu học tập nhóm 5 (HS có năng lực phân tích, xử lí, tính toán)

	Nội dung
	Hoạt động HS
	HS phản biện + GV kết luận

	- Con lắc lò xo sử dụng vật nặng 40g thì nhận được dao động với chu kì 0,1 s. Xác định độc cứng của lò xo.
	HS trình bày phần đã tìm hiểu
	- Vận dụng công thức chu kì 

    T = 
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Bình phương 2 vế 

    T2 = (2()2 m/k  

· k =  (2()2 m/T2 

Thay số => k ( 160 N/m


( Hiệu quả mang lại

· Thời gian đầu HS còn lung túng chưa quen, nhưng sau hai tuần khi quen dần với cách dạy học này HS rất hào hứng và hứng thú với cách học tập này qua mỗi bài học. 

· Đa số HS tích cực tham gia cùng với GV. 

· Giúp HS hiểu rõ bản chất kiến thức Vật lí 3 của bậc TCCN.

· Giúp HS phát triển năng lực cá nhân.

· Giúp HS hình thành được năng lực tư duy cơ bản, cũng như hình thành từng bước năng lực giải quyết vấn đề.

· Điểm kiểm tra định kì lần 2, lần 2 của học phần Vật lí 3 giữa lớp 15TC Ô – NL (vận dụng dạy học hợp tác nhóm nhỏ) và lớp 15TC Đ – QTM (dạy học theo cách học truyền thống) đã nói lên phần nào tính hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm này

	Lớp
	Điểm kiểm tra 1
	Điểm kiểm tra 2

	
	Tỉ lệ % <5
	Tỉ lệ % ( 5
	Tỉ lệ % <5
	Tỉ lệ % ( 5

	15TC Ô-NL
	21,2
	78,8
	11,6
	88,4

	15TC Đ-QTM
	36,5
	63,5
	34,1
	65,9


Kết quả khá khả quan nhưng vẫn còn một số HS chưa đạt yêu cầu do các HS 
này có ý thức học tập và chuyên cần còn kém.
2.3. Kết luận: 

Với cách thức phân chia nhóm theo kiểu mới, kết hợp phân chia theo nội 
dung bài học và theo từng năng lực cụ thể của HS (tính mới); từng hoạt động của học sinh được phân chia theo năng lực phù hợp, một cách logic (tính khoa học);  có thể áp dụng cho HS bậc TCCN 9+3 và bậc Cao đằng nghề 9+4 (tính ứng dụng thực tiễn); HS thực hiện tốt các hoạt động được giao thông qua phiếu học tập và các bài kiểm tra định kì, tôi nghĩ sáng kiến kinh nghiệm này có tính khả thi và tôi kiến nghị được tiếp tục thực hiện phương pháp vận dụng dạy học hợp tác nhóm nhỏ theo cách trên cho các bài học của học phần Vật lí 4 để có các đánh giá khách quan hơn, cũng như rút ra những kinh nghiệm nhằm hoàn thiện sáng kiến này.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  6   tháng 2 năm 2017

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI VIẾT BÀI

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

.………………………
Cap Đình Trung Hậu
TÀI LIỆU THAM KHẢO
(Liệt kê các danh mục tài liệu dủng để tham khảo thực hiện bài viết SKKN)
1. Tập bài soạn Vật lí 3 (Lưu hành nội bộ)

2. http://www.zbook.vn/ebook/day-hoc-hop-tac-trong-day-hoc-vat-li-o-truong-trung-hoc-pho-thong-42286/
3. Tạp chí dạy và học ngày nay, số 11/2007, trang 49.
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